Trường tiểu học Phú Đa 3                                             Nguyễn Lợi

Tuần 35                          Thứ Hai ngày  tháng 5 năm 2021

Tập đọc:     Ôn tập cuối học kì 2 Tiết 1

Câu 1 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Học sinh tự đọc và học.

Câu 2 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5): Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.         b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Em hãy đọc thầm và suy nghĩ sau đó điền vào bảng và cho ví dụ mỗi kiểu câu 1 ví dụ
Kiểu câu "Ai làm gì?"
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Kiểu câu "Ai thế nào?"
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Kiểu câu "Ai là gì?"
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Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 2

Câu 1 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5): Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau:

	Các loại trạng ngữ
	Câu hỏi
	Ví dụ

	- Trạng ngữ chỉ nơi chốn
	Ở đâu?
	- Ngoài đường, xe cộ qua lại như mắc cửi.

	- Trạng ngữ chỉ thời gian
	
	

	- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
	
	

	- Trạng ngữ chỉ mục đích
	
	


Trả lời:

	Các loại trạng ngữ
	Câu hỏi
	Ví dụ

	- Trạng ngữ chỉ nơi chốn
	Ở đâu?
	- Ngoài đường, xe cộ qua lại như mắc cửi.

	- Trạng ngữ chỉ thời gian
	Khi nào?
	- Hôm qua, bác Tuấn chở anh Hùng sang nhà em chơi đến tận chiều mới về.

- Đúng 7 giờ, chúng em vào lớp.

	- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
	Vì sao? Tại sao? Nhờ đâu?
	- Vì trời mưa, nên đường trơn trượt.

- Tại ngủ quên, nên Vũ đến trường trễ.

- Nhờ chăm chỉ, nên kết quả học tập của Lệ rất tiến bộ.

	- Trạng ngữ chỉ mục đích
	Để làm gì? Vì cái gì?
	- Để học tốt hơn nữa, chúng ta nên chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài và làm bài tập, học bài đầy đủ.

- Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng.

	- Trạng ngữ chỉ phương tiện
	Bằng cái gì? Với cái gì?
	- Bằng thái độ dịu dàng, cô giáo đã cảm hóa được Sơn.

- Với đôi bàn tay khéo léo, mẹ đã may cho Hà cái áo rất đẹp.


Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 3

Câu 1 (trang 163 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

                        Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 5): Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.
	(1) Năm học
	(2) Số trường
	(3) Số học sinh
	(4) Số giáo viên
	(5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

	(1) 2000 - 2001
	
	
	
	

	(2) 2001 - 2001
	
	
	
	

	(3) 2002 - 2003
	
	
	
	

	(4) 2003 - 2004
	
	
	
	

	(5) 2004 - 2005
	
	
	
	


Trả lời:

	(1) Năm học
	(2) Số trường
	(3) Số học sinh
	(4) Số giáo viên
	(5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

	(1) 2000 - 2001
	13 859
	9 741 100
	355 900
	15,2%

	(2) 2001 - 2001
	13 903
	9 315 300
	359 900
	15,8%

	(3) 2002 - 2003
	14 163
	8 815 700
	363 100
	16,7%

	(4) 2003 - 2004
	14 346
	8 346 000
	366 200
	17,7%

	(5) 2004 - 2005
	14 518
	7 744 800
	362 400
	19,2%


Câu 3 (trang 164 sgk Tiếng Việt 5): Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì? Chọn ý trả lời đúng.   Học sinh đọc suy nghĩ sau đó chọn ý đúng
Trả lời:

a. Số trường hàng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

b. Số học sinh hàng năm tăng hay giảm?

- Giảm

c. Số giáo viên hàng năm tăng hay giảm?

- Lúc tăng lúc giảm.

d. Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4

Đề bài (trang 164 sgk Tiếng Việt 5): Dưới đây là một câu chuyện em đã học từ lớp 3. Giả sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp ấy :

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chừ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bấc Chữ A dõng dạc mờ đầu:

- Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này : "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lâm tâm mồ hôi."

Có tiếng xì xào:

- Thế nghĩa là gì nhỉ?

"Nghĩa là thê này: "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lâm tấm mồ hôi."

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:

- Theo tôi, tất cà là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

- Ẩu thế nhỉ!

Bác Chữ A đề nghị :

- Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

Phỏng theo 
                                           TRẦN NINH HỒ
· Các em đọc bài sau đó tập viết biên bản
Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: …. giờ ……. phút, ngày ….tháng….năm ………...

- Địa điểm: lớp 5/1, Trường Tiểu học Phú Đa 3.

2. Thành viên tham dự: các chữ cái và dấu câu

3. Chủ tọa, thư kí:

- Chủ tọa: …………………………………………………………………………….
- Thư kí: ………………………………………………………………………………..
4. Nội dung cuộc họp:

- Bác Chữ A phát biểu: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….
- Anh Dấu Chấm phân tích nguyên nhân: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Đề nghị của Bác Chữ A và cách giải quyết, phân việc: ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
- Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến cùa chủ tọa.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc……. giờ …….phút, ngày ……tháng…….năm ……...

Người lập biên bản kí                               Chủ tọa kí

…………………………………               …………………………………
Bài sửa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: …. giờ ……. phút, ngày ….tháng….năm 2021.

- Địa điểm: lớp 5/1, Trường Tiểu học Phú Đa 3.

2. Thành viên tham dự: các chữ cái và dấu câu

3. Chủ tọa, thư kí:

- Chủ tọa: bác Chữ A

- Thư kí: Chữ C

4. Nội dung cuộc họp:

- Bác Chữ A phát biểu: Mục đích cuộc họp — tìm cách giúp đỡ Hoàng không biết chấm câu. Tình hình hiện nay: Vì Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu nên đã viết những câu rất vô nghĩa.

- Anh Dấu Chấm phân tích nguyên nhân: Khi viết, Hoàng không để ý đến các dấu câu, mỏi tay chỗ nào, chấm chỗ ấy.

- Đề nghị của Bác Chữ A và cách giải quyết, phân việc: Từ nay, mỗi khi Hoàng định chấm câu, Anh Dấu Chấm phải yêu cầu Hoàng đọc lại câu vàn. Anh Dấu Chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này.

- Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến cùa chủ tọa.

- Cuộc họp kết thúc vào …..giờ 30……. phút, ngày …tháng……năm…...

  Người lập biên bản kí                               Chủ tọa kí

        Chữ C                                       Chữ A

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5

Câu 1 (trang 165 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 165 sgk Tiếng Việt 5): Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 165) và trả lời câu hỏi: Các em đọc thầm suy nghĩ rồi trả lời sau đó trao đổi và bổ sung
a) Bài thơ gợi ra những hình ảnh rất sống động về trẻ em. Hãy miêu tả một hình ảnh mà em thích nhất.

b) Tác giả quan sát buổi chiều tối và ban đêm ở vùng quê ven biển bằng những giác quan nào? Hãy nêu một hình ảnh hoặc chi tiết mà em thích trong bức tranh phong cảnh ấy.

Bài sửa
a. Em thích nhất là hình ảnh "Tóc bết đầy nước mặn - Chúng ùa chạy không cần tới đích - Tay cầm cành củi khô - Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh - Mặt trời chảy trên bàn tay bé xíu - Gió à à u u như ngàn cối xay lúa". Những câu thơ vẽ ra hình ảnh một đám trẻ da đen nhẻm vì cháy nắng, tóc bết lại vì nước biển đang chạy ùa từ dưới biển lên. Trước mắt các bạn là một bãi cát dài và mịn, trắng xóa. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đầu. Tay các bạn cầm những cành củi khô, có lẽ vớt từ biển lên, có bạn tay cầm chiếc vỏ ốc to, hướng về phía đầu gió cho phát ra những âm thanh à à u u... Nước biển và cát lấp lóa trên tay.

b)  Buổi chiều tối và ban đêm ở vùng quê ven biển được nhà thơ "tả bằng cảm nhận của nhiều giác quan".

-  Thị giác (mắt) để thấy hoa xương rồng chói đỏ, những em bé da nâu tóc khét nắng màu râu bắp, chim bay phía vầng mây như đám cháy / võng dừa đưa sóng, những ngọn đèn bắt vội dưới màn sao, những con bò nhai cỏ...

-  Bằng thính giác (tai) để nghe tiếng hét của những đứa trẻ thả bò / nghe thấy lời ru / nghe thấy tiếng đập đuôi của những con bò đang nhai lại cỏ.

-  Bằng khứu giác (mũi) để ngửi thấy mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ.

Một hình ảnh hoặc chi tiết mà em thích trong bức tranh phong cảnh ấy

Tuổi thơ đứa bé da nâu. Tóc khét nắng màu râu bắp. Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát. Nẳm cơm khoai ăn với cá chuồn. Những hình ảnh đó gợi cho em nhớ lại lời ba kể về tuổi thơ nghèo khổ của bố mẹ ngày xưa…

Tham khảo chi tiết các bài giải bài tập Tiếng Việt 5:

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6

 Ôn tập cuối học kì II - Tiết 6

Câu 1 (trang 166 sgk Tiếng Việt 5): Nghe - viết: Trẻ con ở Sơn Mỹ (từ đầu đến hạt gạo của trời) Các em đọc thầm bài sau đó luyện viết từ khó rồi nhờ anh , chị hoặc bố mẹ đọc cho viết ,rồi lấy bút chì soát lỗi .
Câu 2 (trang 166 sgk Tiếng Việt 5): Dựa và hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, hãy viết một bài văn khoảng 5 câu theo một trong những các đề bài sau:   Các em chọn đề sau đó chon ý, dùng từ đặt câu và viết đoạn văn 
a) Tả một đám trẻ đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu, chăn bò.

b) Tả một buổi chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc ở một làng quê.

                                   Bài tham khảo
Đề a: Bọn trẻ đứa nào đứa nấy tóc cháy khét, đỏ như râu ngô, da đen nhẻm vì nắng. Chúng thung thăng trên mình trâu, miệng vừa nghêu ngao hát vừa lùa đàn trâu tiến về phía sườn đồi: Đàn trâu vừa di chậm rãi vừa gặm cỏ, con nào cũng béo tròn. Buổi trưa, bọn trẻ không về làng mà ở lại bãi chăn. Mỗi đứa đều được mẹ hoặc chị gái chuẩn bị một phần cơm. Chúng lấy lá rừng trải xuống đất ngay dưới tán cây lớn rồi cùng ăn. Chúng vừa ăn vừa giưỡn, tiếng cười tiếng nói vang xa cả sườn đồi…

Đề b: Màn đêm buông xuống, bãi biển trở nên vắng lặng, yên tĩnh khác hẳn với cái vẻ náo nhiệt ban ngày. Mặt biển giờ không còn xanh thẳm mà được thay một màu đen, thỉnh thoảng lại lấp lánh ánh bạc của ngàn sao theo nhịp từng con sóng. Màn đêm phủ trùm lên vạn vật khiến mắt ta chẳng trông thấy gì chỉ có tiếng sóng rì rào, vỗ nhẹ vào bờ như một bản trường ca bất tận. Những con sóng đem làn nước biển mát lạnh, liếm nhẹ lên bàn chân cùng với những làn gió mát rượi mang theo hương vị mằn mặn của biển, vuốt ve khắp người tạo nên một cảm giác thật khoan thai, dễ chịu. Ban đêm, dạo chơi trên bãi biển tĩnh lặng quả là thú vị.

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

A. Đọc thầm (trang 166 sgk Tiếng Việt 5): Đọc thầm: Cây gạo ngoài bến sông.

B. (trang 167 sgk Tiếng Việt 5): Dựa vào nội dung bài học chọn ý trả lời đúng.
Các em đọc thầm tự làm sau đó đói chiếu đáp án 
1. Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu?

a) Cây gạo già; thân cây xù xì, gai góc, mốc meo; Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa.

b) Hoa gạo đỏ ngút trời, tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

c) Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

2. Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi?

a) Cây gạo nở thêm một mùa hoa.

b) Cây gạo xòe thêm được một tán lá trong vươn cao lên trời.

c) Thân cây xù xì, gai góc, mốc meo hơn.

3. Trong chuỗi câu "Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hưng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì.", từ bừng nói lên điều gì?

a) Mọi vật bên sông vừa thức dậy sau giấc ngủ.

b) Mặt trời mọc làm bến sông sáng bừng lên.

c) Hoa gạo nở làm bến sông sáng bừng lên.

4. Vì sao cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê?

a) Vì sông cạn nước, thuyền bè không có.

b) Vì đã hết mùa hoa, chim chóc không tới.

c) Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo, làm rễ cây trơ ra.

5. Thương và các bạn nhỏ đã làm gì để cứu cây gạo?

a) Ly cát đổ đầy gốc cây gạo.

b) Lấy đất phù sa đắp kín những cái gốc bị trơ ra.

c) Báo cho ủy ban xã biết về hành động lấy cát bừa bãi của kẻ xấu.

6. Việc làm của Thương và các bạn nhỏ thể hiện điều gì?

a) Thể hiện tinh thần đoàn kết.

b) Thể hiện ý thức bảo vệ môi trường.

c) Thể hiện thái độ dũng cảm đấu tranh với kẻ xấu.

7. Câu nào dưới đây là câu ghép?

a) Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo.

b) Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống ủ ê.

c) Cứ mỗi năm cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

8. Các vế câu trong câu ghép "Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dạp dờn đùa với gió." được nối với nhau bằng cách nào?

a) Nối bằng từ "vậy mà".

b) Nói bằng từ "thì".

c) Nối trực tiếp (không dùng từ nối).

9. Trong chuỗi câu "Chiều nay đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm...", câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?

a) Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ.

b) Dùng từ ngữ nối và thay thế từ ngữ.

c) Lặp từ ngữ và thay thế từu ngữ.

10. Dấu phẩy trong câu "Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo." có tác dụng gì?

a) Ngăn cách các vế câu.

b) Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

c) Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.

Đáp án
1. a) Cây gạo già; thân cây xù xì, gai góc, mốc meo; Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa.

2. b) Cây gạo xòe thêm được một tán lá trong vươn cao lên trời.

3. c) Hoa gạo nở làm bến sông sáng bừng lên.

4. c) Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo, làm rễ cây trơ ra.

5. b) Lấy đất phù sa đắp kín những cái gốc bị trơ ra.

6. b) Thể hiện ý thức bảo vệ môi trường.

7. b) Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống ủ ê.

8. a) Nối bằng từ "vậy mà".

9. a) Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ.

10. c) Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.
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